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Họ_Lót Tên CCần BT Giữa kì Nhóm

12.8.

16 24 31

07.1

0.16

21.1

0.

11.1

1.16

25.1

1.16

Số buổi 

vắng Bài tập 1 Bài tập 2 BT3 BT4

Trung 

bình BTQuiz

Lê Văn Bảy 9.5 6.5 7.4 6 p

0.5 8 6

4.5

9 6.9 4.1

Trần Thế Châu 8 3.2 5.2 4 v v

2 4 3

4

2 3.3 1.5

Phan Hải Dương 10 7.2 7.6 6

0 9 8

6

8 7.8 4.7

Nguyễn Văn Hiểu 8.5 4.4 5.3 5 p v

1.5 4 0

5

5 3.5 3.6

Dương Quốc Huy 9 4.3 3.5 5 p m

1 4

6

4 3.5 3.3

Trương Lý Huỳnh 10 5.8 2.6 7

0 3 8

5

5 5.3 4.3

Trương Hoàng Lai 9 5.7 2.7 6 p p

1 8 3

4.5

8 5.9 3.7

Lê Nhật Linh 9.5 7.2 4 7 p

0.5 8 6

7

8.5 7.4 5.2

Trương Văn Long 10 5.4 6.4 7 ?

0 5 3

4

6 4.5 4.3

Võ Văn Quyền 8.5 5.5 3.1 6p p m

1.5 7 3

4.5

5 4.9 4.4

Lê Tự Phú Thông 10 6.9 5.8 4

0 7.5 6

6.5

8 7.0 4.8

Huỳnh Đức Trung 6 3.1 3 6 m v v p v 4 0 4 8

3.0

2.0


